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TIẾT 30. THỰC HÀNH KĨ THUẬT GHÉP MẮT
I - Môc tiªu
1. Kiến thức:Thực hiện được các thao tác ghép đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật
2. Kỹ năng : Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường
3. Thái độ : Giáo dục lòng yêu thích học bộ môn.  
* Trọng tâm: Làm được vài sản phẩm ghép cành, ghép mắt hoàn chỉnh và đúng kỹ thuật
II - ChuÈn bÞ
- Dao con sắc 
- Kéo cắt cành
- Cây làm gốc ghép
- Cành ghép, cành để lấy mắt ghép
- Dây buộc bằng nilon rộng 1-2cm, dài 20-30cm, Túi Pe
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Tiến hành
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
+ Trình bày quy trình ghép cành:
- Ghép áp?



- Ghép chẻ bên?



- Ghép nêm?





















- GV làm mẫu, hướng dẫn học sinh thực hiện từng PP
+ Các nhóm hãy tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu? 
- GV theo dõi kịp thời giúp đỡ những nhóm yếu.
	1. Ghép cành
a. Ghép áp 
- Bước 1. Cắt vát cành ghép và gốc ghép
- Bước 2. Áp gốc ghép vào cành ghép sao cho trùng khít 2 phần cắt vát và buộc chặt
- Bước 3. Vị trí cắt là gốc cành ghép và gọn gốc ghép.
b. Ghép chẻ bên
- Bước 1. cưa cây gốc ghép cách mặt đất 10-20cm . Dùng dao sắc trẻ 1 đường theo mặt phẳng vuông góc với mặt cắt gốc ghép, dài từ 3-4 cm ở phần tượng tầng hay lùi vào có thêm 1 ít gỗ. 
c. Ghép nêm
- Bước 1: cưa gốc ghép cách mặt đất 40-50cm. Dùng dao to,sắc, chẻ đôi theo mặt cắt thẳng đứng xuống dài 3-4 cm
- Bước 2: Cắt vát gốc cành ghép một góc 45 độ. Cành ghép phải đã hóa gỗ. dài khoảng 15-20cm, có 3-4 mầm ngủ
- Bước 3: ghép cành ghép lên gốc ghép, đảm bảo cho 2 tượng tầng khít nhau
2. Ghép mắt
a. Ghép mắt cửa sổ
* Bước 1. Chọn cành để lấy mắt ghép.
- Cành lấy mắt là cành bánh tẻ đã hoá gỗ cứng, nằm giữa tầng tán, vươn  ra ngoài ánh sáng. 
- Cành ghép kiểu cửa sổ thường to hơn cành ghép chữ T
* Bước 2. Mở gốc ghép
 Trên gốc ghép cách mặt bầu 15 – 20cm dùng mũi dao rạch 2 đường thẳng song song cách nhau 1cm dài 2cm, sau đó chặn 1 đường ngay phía dưới , dùng mũi dao lật lớp vỏ lên phía trên rồi cắt bỏ mảnh vỏ đó đi.
* Bước 3. Lấy mắt ghép
Dùng dao tách lấy 1 mảnh vỏ có mắt ngủ trên cành ghép, diện tích mắt ghép bằng diện tích cửa sổ đó trổ trên gốc ghép
* Bước 4. Ðặt mắt ghép
Ðặt mắt ghép cần chú ý: Nếu mắt ghép to ta cắt cho nhỏ lại, nếu mắt ghép nhỏ phải đặt cho sát về một phía là phía dưới của cửa sổ.
* Bước 5. Buộc dây
Dùng dây nilông buộc chặt vết ghép cho tượng tầng mắt ghép và gốc áp sát vào nhau, buộc chặt quấn dây từ dưới gốc lên trên
Hs quan sát
* Các nhóm tiến hành thí nghiệm


4. Tổng kết, đánh giá:
- Học sinh tự đánh giá sản phẩm của mình  kiểm tra chéo
- Giáo viên đánh giá các bước tiến hành thí nghiệm của các nhóm và yêu cầu viết báo cáo theo trình tự SGK yêu cầu
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài kiểm tra.


